
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

11

2020 - 2021

4 Lần thi:CCNA1

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

015_CCNA1_HK1B.20-21_N1

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806621

HP16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806052

14/01/2000ĐạtNguyễn Thành30011805843

10/02/2000DươngThái Nam30011802824

20/05/1999DuyTrương Tường30011807215

HP11/11/2000DuyVõ Hoàng30011804266

HP20/11/1995HiểnPhạm Vinh5022006287

HP08/10/2000HưngNguyễn Gia30011806818

12/12/2000KỳCáp30011807449

06/05/2000LongLê Trần Đăng300118062210

HP26/03/1999LuậnTrần Quỳnh300118009711

07/11/2002LươngNguyễn Quốc50220026112

HP27/09/2000LươngTrần Gia300118073313

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024514

08/04/2000MinhĐặng Hoàng300118067415

HP19/11/2000NamLê Hoài300118071516

04/03/1996NghịNguyễn Thanh300116092317

HP26/07/2000PhúcHồ Ngọc300318016518

HP08/08/2002QuânTrần Hoàng50220048719

11/10/2002QuýTrần Gia50220040720

01/04/2000TâyPhan Minh300118016721

25/08/1999ThiệnNguyễn Đức300118078722

HP07/03/2001ThiệnNguyễn Phước50220010023

18/10/2000TrinhPhạm Quốc Diễm300118056224

13/09/2000TrọngLê Đức300118069325

HP10/01/2002TúPhan Anh50120028226

16/12/1995TuấnHà Văn300119001827

19/12/1997TuấnNguyễn Anh50120000728

03/11/1999TùngLê Thanh300918069729

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

29
Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............1/2 22/12/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:..............
Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO

2/2 22/12/2020


